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  THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 

TỪ NGÀY 29/3 – 04/4/2021 
 

 (Truy cập Thời Khóa Biểu tại trang Web: http://vlcc.edu.vn vào 15giờ Thứ 6 hàng tuần) 

 

LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

29/3 

THỨ BA 

30/3 

THỨ TƯ 

31/3 

THỨ NĂM 

01/4 

THỨ SÁU 

02/4 

THỨ BẢY 

03/4 

C.NHẬT 

04/4 

Luật 2017D1 

VL1732M1 

 

S      
  

C      

LUẬT 2017D3 

VL1732M2 

(29) 

 

S      
  

C      

LUẬT 

 2018D1 

VL1832M1 

(45) 

 

HT.F 

S       

 
C       

LUẬT 

 2019 

VL1932M1 

(50) 

 

HT.H 

S 

Pháp luật 

thương mại 1 

Cô Mai Phương 

Pháp luật 

 thương mại 1 

Pháp luật 

thương mại 1 

 

 

 

  

 

C “ “  
 

 
  

Ngôn ngữ 

ANH 2019 

VL19V1H1 

( BẰNG 2) 

P.1 

S   
 

 
 

 

 

Nghe nói  

B2.2 

Thầy Khang 

Nghe nói 

B2.2 

C     
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LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

29/3 

THỨ BA 

30/3 

THỨ TƯ 

31/3 

THỨ NĂM 

01/4 

THỨ SÁU 

02/4 

THỨ BẢY 

03/4 

C.NHẬT 

04/4 

ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 
DE19MN783 

(52) 

 

HT.D 

S  

 

 

 

   

 

LL và PP  

hình thành  

biểu tượng  

TH sơ đẳng 

cho trẻ MN 

Cô Tuyết 

LL và PP  

hình thành  

biểu tượng  

TH sơ đẳng 

cho trẻ MN 

C     
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ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 
DF19MN783 

(12) 

 

HT.D 

S  
 

 
   

 

LL và PP  

hình thành  

biểu tượng  

TH sơ đẳng 

cho trẻ MN 

Cô Tuyết 

LL và PP  

hình thành  

biểu tượng  

TH sơ đẳng 

cho trẻ MN 

C     
  

 
“ “ 

ĐH TDTT 

K77 

(24) 

S        

C        

CAO HỌC 
THỐNG KÊ 

 

P.tích hợp 

S        

C    
 

 
   

Tối        
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LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

29/3 

THỨ BA 

30/3 

THỨ TƯ 

31/3 

THỨ NĂM 

01/4 

THỨ SÁU 

02/4 

THỨ BẢY 

03/4 

C.NHẬT 

04/4 

CAO HỌC 

LUẬT  

DÂN SỰ 20 

(13) 

 

P.B1 

S      

7g30 Thi  

Pháp luật về 

anh sinh xã hội 

9g30 Thi  

Chủ thể trong 

pháp luật tố 

tụng dân sự 

 

C      

13g30 Thi  

Giải quyết 

tranh chấp 

 lao động và 

đình công 

 

ĐHGDTH19A 

L2 – VL 

(52) 

S        

C        

ĐHGDTH19B 

L2 – VL 

(52) 

 

HT.C 

S 
 

 
    

Giáo dục 

 giới tính cho 

HS tiểu học 

Cô Ngọc Thu 

Giáo dục 

 giới tính cho 

HS tiểu học 

C   
 

 
  “ “ 

ĐHGDTH19 

L3 – VL 

(39) 

 

P.3 

S      

Triết học  

Mác Lênin 

Cô Trúc Ngọc 

Triết học  

Mác Lênin 

C  
 

 
   “ “ 

ĐHGDTH19 

L4 – VL 

 

HT.H 

S       

Giáo dục học 

Tiểu học 

Cô Ngọc Hà 

C    
 

 
  “ 
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LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

29/3 

THỨ BA 

30/3 

THỨ TƯ 

31/3 

THỨ NĂM 

01/4 

THỨ SÁU 

02/4 

THỨ BẢY 

03/4 

C.NHẬT 

04/4 

ĐHSANH19 

L2-VL 

 

HT.B2 

S    

 

 

 

 

Giao thoa 

 văn hóa 

Cô Nhĩ 

Giao thoa 

 văn hóa 

 

C   
 

 
  “ “ 

ĐẠI HỌC 

Quản lý  

đất đai 20 

 

P.4 

S  
 

 
    

Môi trường 

 và QLTN 

thiên nhiên 

Cô Phương 

C 
 

 
     “ 

ĐHSTOAN20 

- L2-VL 

(37) 

P.5 

S 
 

 
    

PP dạy học 

hình học 

Cô Xuân Mai 

PP dạy học 

hình học 

C     
 

 
“ “ 

ĐHSVAN20 

- L2-VL 

(34) 

 

S  
 

 
     

C        

ĐHGDMN20- 

L2-VL 

(94) 

S  
 

 
     

C        

ĐHGDMN20- 

L3-VL 

(97) 

S 
 

 
      

C        

ĐHGDTH20 

- L2-VL 

(82) 

 

HT.F 

S      

Dạy học giải 

toán ở tiểu học 

Cô Trúc Minh 

Dạy học  

giải toán  

ở tiểu học 

 

C      “ “ 
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LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

29/3 

THỨ BA 

30/3 

THỨ TƯ 

31/3 

THỨ NĂM 

01/4 

THỨ SÁU 

02/4 

THỨ BẢY 

03/4 

C.NHẬT 

04/4 

ĐHGDTH20 

- L4-VL 

 

HT.G 

S      

Môi trường, 

con người  

và sức khỏe 

Cô Như Uyên 

Môi trường, 

con người  

và sức khỏe 

C      “ “ 

ĐHSANH20 

- L2-VL 

(52) 

S  
 

 
     

C        

DE20MN783 

(50) 

 

HT.E 

S      

Giáo dục tích 

hợp ở bậc MN 

Cô Phấn 

 

C      “  

 

DF20MN783 

(31) 

 

HT.E 

S      

Giáo dục tích 

hợp ở bậc MN 

Cô Phấn 

 

C     
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